
Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

01/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

01/09/2022 IBFT                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

01/09/2022 Đặng Thái Hằng                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

01/09/2022 Linh Phan                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

02/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

03/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

03/09/2022 Mina Milo                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

03/09/2022 NHóm bạn Bích                       -         20,000,000                       -                         -                      100                       -   
 Nội Tổng Hợp; Ung 

Bướu Huyết Học

03/09/2022 Bà Đỗ Thị Liễu                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

03/09/2022 Phạm Hoàng Tâm                       -                         -         20,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

04/09/2022
Nhóm Chia Sẻ Yêu 

Thương (A.Linh)
                      -         40,000,000                       -                         -                      140                       -    Ung Bướu Huyết Học

04/09/2022 Cô Đào                       -                         -                         -                         -                      140                       -    Ung Bướu Huyết Học

04/09/2022 Nguyễn Văn Phong                       -                         -                         -           4,100,000                       -                         -   

04/09/2022 Chị Thảo                       -                         -                         -                         -                      100                       -    Ung Bướu Huyết Học

05/09/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4         1,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

05/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

05/09/2022 Nguyễn Thế Hải Q5            300,000                       -                         -                         -                         -                         -   

05/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

05/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

05/09/2022 Children Are Innocent                       -                         -                         -                         -                   1,500                       -   

05/09/2022 Nguyễn Thu Hương                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

05/09/2022 BUI THUY VY                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

05/09/2022 GĐ Bond & Khoai Tây                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

05/09/2022 Hoàng Cẩm Thanh                       -                         -           1,000,000                       -                         -                         -    Tiêu Hoá

05/09/2022
Qũy Thiện Nguyện Hạnh 

Phúc
                      -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

05/09/2022 Công Ty Bếp Nhỏ                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN HỖ TRỢ T9/2022



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

05/09/2022

Bé Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Minh & bé Nguyễn Tuấn 

Vĩ

           200,000                       -                         -                         -                         -                         -   

05/09/2022
Bản Nguyên & Khang 

Ninh
        2,500,000                       -                         -                         -                         -                         -   

06/09/2022 Cty Tâm Lợi                       -                         -                         -                         -                      150                       -    Ung Bướu Huyết Học

06/09/2022 Đặng Thanh Thủy                       -                         -                         -                         -                        50                       -    Bỏng Chỉnh Trực

06/09/2022 Nguyễn Phạm Mai Hồng                       -                         -                         -                         -                        65                       -    Nội Tổng Hợp

06/09/2022

H.Lanh-H.Yến-T.Nhung-

D.Nguyen-P.Thảo-B.Vân-

X.Trang

        2,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

06/09/2022 Quang Đăng         1,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

06/09/2022 DO XUAN LAN                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

06/09/2022 BE HA DUC BAO                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

06/09/2022 Nguyễn Tuấn Lâm         3,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

06/09/2022
Quỹ chữa bệnh Làng Ta 

& các MTQ
                      -                         -                         -                         -                      270                       -   

 Nhiễm; Ung Bướu Huyết 

Học

06/09/2022 Võ Thị Hoàng Yến                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

06/09/2022 TRÀ Văn Tâm                       -                         -                         -           5,036,633                       -                         -   

06/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              400,000                       -                         -   

07/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

07/09/2022 Cty Đại Bắc Miền Nam                       -                         -                         -                         -                      100                       -    Tim Mạch

07/09/2022 Cô Đào                       -                         -                         -                         -                      400                       -   
 Nội Tổng Hợp; Ung 

Bướu Huyết Học

07/09/2022 Nguyễn Thị Linh Chi                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

07/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

07/09/2022
Team 3- Kiến Cần Cù- 

Viba Team
                      -                         -         10,000,000                       -                         -                         -    Hồi Sức

07/09/2022 Khoáng Tươi Viba                       -                         -         30,000,000                       -                         -                         -    Cấp Cứu Nhiễm



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

07/09/2022 Lê Bá Thái                       -                         -         33,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Hô 

Hấp 2; Hồi Sức; Nhiễm; 

Tiêu Hoá; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

07/09/2022 Khang Home                       -                         -                         -                         -                      200                       -    Ung Bướu Huyết Học

07/09/2022 Nhóm Thảo Nguyên                       -         20,000,000                       -                         -                      200                       -   

 Ngoại Thần Kinh; Ngoại 

Niệu; Ung Bướu Huyết 

Học

07/09/2022
Khoa Tiếng Trung- 

Trường ĐHSP Tp HCM
                      -                         -                         -                         -                      200                       -    Ung Bướu Huyết Học

07/09/2022 Cty Aiken                       -                         -                         -                         -                      200                       -    Nhiễm; Tiêu Hoá

08/09/2022 Lê Bảo Ân                       -                         -                         -                         -                      200                       -    Ung Bướu Huyết Học

08/09/2022 Con Cưng                       -                         -                         -                         -                      330                       -   

 Hô Hấp 1; Ngoại Thần 

Kinh; Tiêu Hoá; Thần 

Kinh

08/09/2022 Chùa Liên Trì                       -                         -                         -                         -                        50                       -    Thận Nội Tiết

08/09/2022 Face Book Thái Trang                       -                         -         22,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

08/09/2022 Huỳnh Lê                       -                         -           5,000,000                       -                         -                         -    Thần Kinh

08/09/2022 Nguyễn Hà Khôi Nguyên                       -                         -           1,000,000                       -                         -                         -    Tim Mạch

08/09/2022 Nguyễn Hà Khôi Nguyên                       -                         -           5,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Tiêu 

Hoá; Thần Kinh; Tim 

Mạch

08/09/2022 Nguyễn Thị Thu Hoa                       -                         -           5,500,000                       -                         -                         -   

 Cấp Cứu Nhiễm; Hô Hấp 

1; Hồi Sức; Hồi Sức Sơ 

Sinh; Nội Tổng Hợp; Tiêu 

Hoá; Thận Nội Tiết

08/09/2022 Đoàn P. Bến Nghé                       -                         -                         -                         -                        30                       -   

08/09/2022 MAI LY                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

08/09/2022
Hồ Quốc Huy,Hồ Quốc 

Duy
                      -                         -         65,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Nhiễm; Tiêu Hoá; 

Ung Bướu Huyết Học

08/09/2022 Catherine Phan USA                       -                         -                         -           4,000,000                       -                         -   

08/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -         10,000,000                       -                         -   

09/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           6,500,000                       -                         -   

09/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

09/09/2022 Trần Đúc Hòa Q Phú Nhuận                      -                         -           1,000,000                       -                         -                         -    Nhiễm

09/09/2022 Nguyễn Quốc Hùng BR-VT                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

09/09/2022
THO CTY CP GREEN 

SPEED
                      -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

09/09/2022 Cô Hoa                       -                         -         10,000,000                       -                         -                         -    Sơ Sinh

09/09/2022 Nguyễn Thị Loan                       -                         -                         -                         -                        55                       -    Bỏng Chỉnh Trực

09/09/2022 HPE POINTNEXT FY 22                       -                         -                         -         30,000,000                       -                         -   

09/09/2022 Lê Thị Dung                       -                         -         27,000,000                       -                         -                         -   
 Bỏng Chỉnh Trực; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch

09/09/2022 Nhà hàng An Chay                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Tiêu Hoá

09/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

09/09/2022 Bé Trần Huỳnh Hà Tiên         1,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

09/09/2022 Bé Hoàng Thị Minh Khuê         1,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

09/09/2022 DO TRANG THANH AN                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

09/09/2022
CLB Từ thiện ăn chay 

trường
                      -                         -                         -                         -                      665                       -   

 Liên Chuyên Khoa; 

Ngoại Thần Kinh; Ngoại 

Niệu; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết

09/09/2022 Trần Vi Đại Phú                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

09/09/2022 Nhóm từ thiện Tp. HCM                       -                         -         97,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp 

Cứu Nhiễm; Hô Hấp 2; 

Hồi Sức; Tiêu Hoá; Thần 

Kinh; Thận Nội Tiết

09/09/2022
Nhóm thiện nguyện Sống 

Để Tìm Nhau
                      -                         -                         -                         -                      270                       -   

 Bỏng Chỉnh Trực; cấp 

cứu; Hô Hấp 1; Hồi Sức; 

Hồi Sức Sơ Sinh; Tiêu 

Hoá

09/09/2022 Công ty Trường Giang                       -                         -                         -                         -                      150                       -    Tim Mạch; Thận Nội Tiết

09/09/2022
Chi Bộ 2- Chi Đoàn 2 

HCDC
                      -                         -                         -                         -                      160                       -    Ung Bướu Huyết Học

09/09/2022

Nguyễn Thị thùy Anh- 

Đặng Thị Tường Bân- 

Phùng Tư

                      -           5,000,000                       -                         -                        50                       -    Ung Bướu Huyết Học

09/09/2022 Tuệ Giác Từ Bi                       -                         -                         -                         -                      160                       -    Ung Bướu Huyết Học

09/09/2022
Cty TNHH Y Khoa Minh 

Quang
                      -                         -                         -                         -                      200                       -    Ung Bướu Huyết Học

09/09/2022
Chương trình Trung Thu 

Điểu Ước Trang Tròn
                      -                         -                         -                         -                   1,600                       -   

10/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

10/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

11/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

11/09/2022
Câu lạc bộ nhịp sống yêu 

thương
                      -                         -                         -                         -                      570                    570 

 Hồi Sức; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

11/09/2022 NGUYEN THE VU                       -                         -                         -              800,000                       -                         -   

12/09/2022 IBFT                       -                         -                         -         11,250,000                       -                         -   

12/09/2022 Phạm Thị Hồng Trang                       -                         -                         -           6,000,000                       -                         -   

12/09/2022 Trường Marie Curie         2,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

12/09/2022 Bùi Lan Hương                       -                         -           9,600,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

12/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

12/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

12/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

12/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -              500,000                       -                         -                         -    Sơ Sinh

12/09/2022 Bạch Ngọc                       -                         -                         -              700,000                       -                         -   

12/09/2022 Huy                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

12/09/2022 Trần Thị Kim Mai                       -                         -                         -         77,000,000                       -                         -   

12/09/2022
Lý Diệp Thanh, Yan 

Micha
                      -                         -                         -              600,000                       -                         -   

12/09/2022 Kỳ Trần Quỳnh Trâm                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

12/09/2022

CLB Thiện Nguyện Xuân 

Yêu Thương & Group 

Vũng Tàu

                      -                         -         30,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

12/09/2022 Nguyễn Thị Hiền Thảo                       -                         -                         -                         -                      100                       -    Ung Bướu Huyết Học

12/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

12/09/2022 Bé Hoàng Thị Minh Khuê            500,000                       -                         -                         -                         -                         -   

13/09/2022 Huỳnh Thị Hồng Hạnh                       -                         -                         -           3,000,000                       -                         -   

13/09/2022 Hoang Minh                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

13/09/2022 Tuấn                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

13/09/2022 Yla Relax                       -         10,000,000                       -                         -                      100                       -    Nhiễm

13/09/2022 Lê Thị Thúy Quỳnh Q Bình Thạnh                      -                         -           6,000,000                       -                         -                         -    Tim Mạch

13/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

13/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -         10,000,000                       -                         -   

13/09/2022 Hoàng Danh Khôi                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

13/09/2022 Nguyen Phuong Thao                       -                         -                         -              400,000                       -                         -   

13/09/2022 Siemin Limin                       -                         -         10,500,000                       -                         -                         -    Hồi Sức; Tim Mạch

14/09/2022 IBFT                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

14/09/2022 Nguyễn Thị Mai Hương                       -                         -         10,000,000                       -                         -                         -   

 Hồi Sức Sơ Sinh; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

14/09/2022 Quỹ Hướng Dương Xanh                       -           3,500,000       10,500,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Ngoại 

Thần Kinh; Tim Mạch; 

Thận Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

14/09/2022
Quỹ từ thiện Mắt 

Thương & Má Cao
                      -           7,000,000         7,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

14/09/2022 Huỳnh Thị Diễm Phúc Q11                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Cô Nguyên                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Đỗ Bùi Như Bích                       -         31,000,000                       -                         -                        50                       -    Ung Bướu Huyết Học

14/09/2022 Mai Huyền Trang                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Nguyệt Thu                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

14/09/2022 Nguyễn Thị Thảo Trâm                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022 Trương Quỳnh Trâm                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

14/09/2022 Mẹ bé Gia Huy                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

14/09/2022 BTT CT Bạn đọc                       -                         -                         -           3,000,000                       -                         -   

14/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

14/09/2022 Phạm Ngọc Thắng                       -                         -                         -                         -                        20                       -   

14/09/2022 ICB                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

14/09/2022
Ng T Hà- Tr Minh 

Phượng- Ng Quốc Anh
                      -                         -         25,000,000                       -                         -                         -    Hồi Sức; Tim Mạch

14/09/2022 Trần Thanh Hương                       -                         -         10,000,000                       -                         -                         -    Tiêu Hoá



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

15/09/2022 ICB                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

15/09/2022 RTF                       -                         -                         -           6,000,000                       -                         -   

15/09/2022 Trần Thị Mai Lan                       -                         -                         -         10,000,000                       -                         -   

15/09/2022 Nguyễn Thanh Danh                       -                         -                         -         20,000,000                       -                         -   

15/09/2022 Phùng Phước Linh Q1                       -                         -                         -         20,000,000                       -                         -   

15/09/2022
Nguyễn Phùng Mai 

Phương,Lê Hoàng Minh
Bình Dương                      -                         -                         -         30,000,000                       -                         -   

15/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -                         -                      100                       -    Thận Nội Tiết

15/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

15/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

15/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,700,000                       -                         -   

15/09/2022 IBFT                       -                         -                         -              240,000                       -                         -   

15/09/2022 IBFT                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

15/09/2022 Trần Thị Hiền                       -                         -                         -                50,000                       -                         -   

16/09/2022
NGUYEN HOANG DUC 

MINH
                      -                         -                         -              200,000                       -                         -   

16/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

16/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

16/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -           5,300,000                       -                         -                         -    Ngoại Thần Kinh

16/09/2022 Trần Huỳnh Trâm Q9                       -                         -                         -              400,000                       -                         -   

16/09/2022 Phạm Thị Mai                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

16/09/2022 Quỹ từ thiện Thanh Ngọc                       -                         -                         -         10,000,000                       -                         -   

16/09/2022 Nguyễn Đặng Tú Khuê                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

16/09/2022 Công ty HPT                       -         16,000,000                       -                         -                      162                       -    Ung Bướu Huyết Học

16/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

16/09/2022 Bs Lê Tấn Sơn         5,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

16/09/2022 Tina Tran         2,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

17/09/2022 Ông Dương Quang Bồi         2,110,000                       -                         -                         -                         -                         -   

17/09/2022 Bé Tường Anh                       -                         -         10,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

17/09/2022 Bé Hà Anh                       -                         -           2,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

17/09/2022 Công ty Sen Vàng                       -       150,000,000                       -                         -                      300                       -   

 Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết; 

Ung Bướu Huyết Học

17/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

17/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              700,000                       -                         -   

17/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

17/09/2022
clb Bé Khỏe bé Ngoan 

(ĐH YD TP.HCM)
                      -                         -                         -                         -                      300                       -   

 Thần Kinh; Ung Bướu 

Huyết Học

18/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

19/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

19/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

19/09/2022 Phùng Phước Linh Q1                       -                         -                         -         20,000,000                       -                         -   

19/09/2022 Nguyễn Anh Tuấn Q4         1,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

19/09/2022 NGUYEN THI MINH THU                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

19/09/2022 Nguyễn Trần Tuấn Anh                       -                         -           1,000,000                       -                         -                         -    Cấp Cứu Nhiễm; Nhiễm

19/09/2022 Huỳnh Trường Thành                       -                         -              300,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

19/09/2022 Trần Thị Mỹ Duyên                       -                         -              200,000                       -                         -                         -    Bỏng Chỉnh Trực

19/09/2022 Huỳnh Thị Thu Phượng            100,000                       -                         -                         -                         -                         -   

19/09/2022
Trường Mầm non Ngôi 

Sao Xinh
                      -                         -           1,000,000                       -                         -                         -    Thận Nội Tiết

19/09/2022 Nguyễn Tuấn Vĩ            100,000                       -                         -                         -                         -                         -   

19/09/2022
Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Minh
           100,000                       -                         -                         -                         -                         -   

19/09/2022 Phan Thị Hương Lan                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

19/09/2022 Thuy Dương                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

19/09/2022 Nguyễn Thị Thúy                       -                         -         26,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Hô 

Hấp 1; Hồi Sức Sơ Sinh; 

Ngoại Niệu; Sơ Sinh; Tim 

Mạch; Ung Bướu Huyết 

Học

19/09/2022 Lê Thị Phương Trang                       -                         -              500,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

19/09/2022 Thiên Lý                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

19/09/2022 Lâm Thị Quý                       -                         -           1,500,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

19/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

20/09/2022 Hoang Chi Thanh                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

20/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

21/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

21/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

21/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

21/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -         30,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Cấp 

Cứu Nhiễm; Hồi Sức; 

Ngoại Thần Kinh; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch; Thận Nội 

Tiết; Ung Bướu Huyết 

Học

21/09/2022 Trần Ngọc Hải         2,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

21/09/2022 Nguyễn Thi Kim Cúc Q Tân Bình                       -                         -                         -           3,000,000                       -                         -   

21/09/2022 Linh Q9                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

21/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

21/09/2022
Pháp danh Diên Thành- 

Diên Hải- Diên Tâm
                      -                         -           6,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Tim 

Mạch; Ung Bướu Huyết 

Học

21/09/2022 Interoontinental Saigon                       -                         -                         -                         -                         -                      500  Hô Hấp 1; Tiêu Hoá

22/09/2022 Nguyễn Thị Đỗ Quyên                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

22/09/2022 ICB                       -                         -                         -         10,000,000                       -                         -   

22/09/2022 HPE POINTNEXT FY 22                       -                         -                         -         18,000,000                       -                         -   

22/09/2022 Nguyễn Minh Phương                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

22/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

22/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

23/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,500,000                       -                         -   

23/09/2022 Tổ Bảo Vệ BV NĐ2         5,166,000                       -                         -                         -                         -                         -   

23/09/2022 Nhóm G9                       -                         -                         -                         -                         -                      500 

23/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

23/09/2022
Nguyễn Thị Vân Trang 

(Pd Ngọc Thương)
                      -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

24/09/2022
Bếp ăn từ thiện Nhơn 

Hòa
                      -                         -                         -                         -                         -                39,000 

24/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

24/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

24/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

24/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              300,000                       -                         -   

25/09/2022
Câu lạc bộ nhịp sống yêu 

thương
                      -                         -                         -                         -                      570                    570 

25/09/2022 MON VA KEN                       -                         -                         -                50,000                       -                         -   

26/09/2022
Đặng Duy Đôn-Đặng 

Quang Huy
                      -                         -           1,000,000                       -                         -                         -    Tim Mạch

26/09/2022
Ông Trần Quốc Dũng & 

Bà Vũ Thị Ngọc
                      -                         -         97,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; cấp 

cứu; Hô Hấp 2; Hồi Sức; 

Nhiễm; Ngoại Thần Kinh; 

Nội Tổng Hợp

26/09/2022 Trần Thị Mỹ Duyên                       -                         -           1,000,000                       -                         -                         -   
 Hô Hấp 1; Ung Bướu 

Huyết Học

26/09/2022 Nhóm Thiện Nguyện BV                       -                         -           9,000,000                       -                         -                         -    Ngoại Thần Kinh

26/09/2022 Nhóm Thiện Nguyện BV                       -                         -         11,000,000                       -                         -                         -    Ngoại Thần Kinh

26/09/2022 Vũ Minh Tân                       -                         -                         -              500,000                       -                         -   

26/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

26/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

26/09/2022 Nhà hàng Chay An                       -                         -                         -                         -                         -                      100  Ngoại Niệu; Thần Kinh

26/09/2022 Châu Bích Vân                       -                         -                         -              700,000                       -                         -   

26/09/2022
Nhà hàng PLAYDIMSUM 

TVL
                      -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

26/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

27/09/2022 Đinh Thị Em                       -                         -                         -                         -                      100                       -    Sơ Sinh

27/09/2022 Sang Le                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

27/09/2022 Doãn Quỳnh Trang Q7                       -           8,000,000       50,000,000                       -                         -                         -   

 Hồi Sức; Nhiễm; Tiêu 

Hoá; Tim Mạch; Thận Nội 

Tiết

27/09/2022
CTy bảo hiểm PVI phía 

Nam
                      -                         -                         -         40,000,000                       -                         -   

27/09/2022 Nguyễn Thị Thu Thảo                       -                         -                         -           5,000,000                       -                         -   

27/09/2022 BUI QUANG DAI                       -                         -                         -           2,500,000                       -                         -   

28/09/2022 Nguyễn Thành Mẫn                       -         40,000,000                       -                         -                         -                         -    Thận Nội Tiết

28/09/2022

M 

.Quang,M.Quân,M.Hoàn

g,M.Thùy,M.Thiện

        2,000,000                       -                         -                         -                         -                         -   

28/09/2022 Nhóm Bếp Ngọc                       -                         -                         -                         -                         -                      150  Ung Bướu Huyết Học

29/09/2022 Hồ Hoài Trang                       -                         -                         -         30,000,000                       -                         -   

29/09/2022
Nguyễn Tăng Hoài 

Thương
                      -                         -         50,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Ngoại Tổng Hợp; Sơ 

Sinh; Tim Mạch; Thận 

Nội Tiết; Ung Bướu 

Huyết Học

29/09/2022 Nguyễn Thị Kim Nguyên                       -                         -                         -              100,000                       -                         -   

29/09/2022 Chị Hương                       -                         -                         -                         -                      360                       -   
 Nhiễm; Thần Kinh; Tim 

Mạch; Thận Nội Tiết

29/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           1,000,000                       -                         -   

30/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -         15,000,000                       -                         -   



Ngày Mạnh Thường Quân Địa Chỉ
 Quỹ Bệnh 

Nhân Nghèo 

 Tặng Trực 

Tiếp 

 Đóng Tạm 

Ứng 

 Chuyển 

Khoản 
 Số Lượng Quà 

 Số Lượng 

Cơm Cháo 
Ghi Chú

30/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

30/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

30/09/2022 Mạnh Thường Quân                       -                         -                         -           2,000,000                       -                         -   

30/09/2022 Phùng Phước Linh Q1                       -                         -                         -         30,000,000                       -                         -   

30/09/2022 Phạm Như Quỳnh Q Gò Vấp                       -                         -           5,000,000                       -                         -                         -   
 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Tim Mạch

30/09/2022
Tập thể ace CTBC, CN Tp 

HCM
                      -                         -         14,000,000                       -                         -                         -   

 Bỏng Chỉnh Trực; Hồi 

Sức; Tim Mạch

30/09/2022 MON VA KEN                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

30/09/2022
Nhóm từ thiện Hương 

Nguyên
                      -                         -         20,000,000                       -                         -                         -    Ung Bướu Huyết Học

30/09/2022 Trần Anh Việt                       -                         -                         -              200,000                       -                         -   

Tổng Cộng 268       34,076,000     350,500,000     793,400,000     540,926,633              10,467              43,190 


